    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BÌNH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 1636/QĐ-UBND                  Bình Phước, ngày 19 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các 

 loại xe ôtô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

 Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

 Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010  hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

 Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 855/TTr-CT ngày 04 tháng 7 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung vào bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh (có Phụ lục 01-TB kèm theo).

Điều 2. Mức giá trên là cơ sở để các cơ quan chức năng tính thu lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định hiện hành của Chính phủ. Riêng tài sản mua trực tiếp của cơ sở được phép sản xuất, lắp ráp trong nước bán ra, giá tính lệ phí trước bạ là giá thực tế thanh toán ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp.

Điều 3. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định của Cục Thuế tỉnh đã ban hành trong quý II/2011 về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (có danh sách kèm theo). 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                                                                                           KT. CHỦ TỊCH
                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                           Nguyễn Văn Lợi 
	  ỦY BAN NHÂN DÂN
	 Phụ lục 01-TB

	  TỈNH BÌNH PHƯỚC
	

	
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ XE TÍNH  LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CỤC THUẾ BAN HÀNH  QUÝ 2-2011

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)




	STT
	Loại/Hiệu xe
	 Mức giá (VNĐ) 

	A
	XE Ô TÔ
	 

	1
	Xe ô tô con 7 chỗ ngồi lắp ráp trong nước năm 2010, hiệu Nissan Grand Livana L10M, dung tích  xi lanh 1.798 cm3, 
	         611.000.000 

	2
	Xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhập khẩu, do Ấn Độ sản xuất năm 2011, hiệu HYUNDAI i20, dung tích xi lanh 1.396 cm3
	         530.000.000 

	3
	Xe ô tô con 4 chỗ ngồi nhập khẩu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2010, hiệu HYUNDAI GENESIS COUPE 2.0, dung tích xi lanh 1.998 cm3.
	     1.095.000.000 

	4
	Xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhập khẩu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2010 hiệu HYUNDAI GETZ, dung tích xi lanh 1.086 cm3.
	         370.000.000 

	5
	Xe ô tô tải PUMA 2.0 CHASSIS sản xuất, lắp ráp trong nước, trọng tải 1990 kg, hiệu VEAM, dung tích xi lanh 2665 cm3. 
	         270.000.000 

	6
	Xe ô tô Xitec (chở xăng), xuất xứ Trung Quốc do Công ty CP ô tô An Thái CONECO Việt Nam lắp ráp, nhãn hiệu ANTHAICONECO-AC  7500KM1/XTX sản xuất năm 2010,  dung tích xi lanh 4257 cm3
	         550.000.000 

	7
	Xe ô tô tải có mui hiệu HYUNDAI HD 65, trọng tải 2350 kg,  sản xuất năm 2010,  dung tích xi lanh 3907 cm3                                       
	         600.000.000 

	8
	Xe ô tô tải tự đổ nhập khẩu, do Trung Quốc sản xuất năm 2010 hiệu DONGFENG/DFL3160BXA, dung tích xi lanh 6494 cm3.
	         621.000.000 

	9
	Xe ô tô tải (Pick up cabin kép) nhập khẩu, do Thái Lan sản xuất năm 2011, hiệu TOYOTA HILUX G, dung tích xi lanh 2982 cm3. 
	         711.000.000 

	10
	Xe ô tô con 7 chỗ ngồi nhập khẩu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2011, hiệu HYUNDAI SANTAFE (máy dầu), dung tích xi lanh 1.995 cm3.
	     1.145.000.000 

	11
	Xe ô tô con 5 chỗ ngồi, sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2011, hiệu CHEVROLET CRUZE, dung tích xi lanh 1.598 cm3.
	         478.000.000 

	12
	Xe ô tô tải (Thùng kín dài) trọng tải 740KG, do Indonesia sản xuất năm 2011, hiệu SUZUKI, số loại CARRY dung tích xi lanh 1.590 cm3.
	         220.000.000 

	13
	Xe ô tô con 5 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam năm 2011, hiệu HYUNDAI, số loại AVANTE, số sàn, dung tích xi lanh 1.591 cm3.
	         504.000.000 

	14
	Xe ô tô con 5 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam năm 2011, hiệu HYUNDAI, số loại AVANTE, số tự động, dung tích xi lanh 1.591 cm3.
	         567.000.000 

	15
	Xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhập khẩu, do Trung Quốc sản xuất năm 2010, hiệu BYD, số loại FO QC, dung tích xi lanh 998 cm3.
	         280.000.000 

	16
	Xe ô tô tải (Pick up cabin kép) 5 chỗ ngồi nhập khẩu, do Thái Lan sản xuất năm 2010, hiệu MAZDA BT-50, dung tích xi lanh 2.953  cm3.
	         599.000.000 

	B
	XE MÔ TÔ 2,3 BÁNH -GẮN MÁY
	 

	1
	Xe Mô tô hai bánh nhập khẩu do Trong Quốc sản xuất năm 2011, hiệu SACHS AMICI 125 (FY 12ET-13A), dung tích  xi lanh 124,6 cm3.
	           40.000.000 

	2
	Xe Mô tô hai bánh nhập khẩu ,sản xuất năm 2011, hiệu Honda 150, dung tích  xi lanh 149 cm3.
	           67.000.000 

	3
	Xe Mô tô hai bánh nhập khẩu, do Thái Lan sản xuất hiệu Honda Icon ,dung tích xi lanh 108 cm3.
	           30.000.000 
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DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỤC THUẾ ĐÃ BAN HÀNH (QUÝ 2/2011)

	
	
	
	
	

	(Ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)


	
	
	
	
	

	STT
	QUYẾT ĐỊNH
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	Số
	Ngày tháng
	
	

	1
	293
	9/4/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	2
	306
	15/4/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	3
	324
	21/4/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	4
	345
	27/4/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	5
	372
	10/5/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	6
	374
	10/5/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	7
	400
	18/5/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	8
	440
	1/6/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình phước
	 

	9
	514
	14/6/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	10
	523
	16/6/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 

	11
	620
	30/6/2011
	Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	 








